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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 CHO NGƯỜI TỪ 12 TUỔI ĐẾN 17 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN NĂM 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022;

Căn cứ Công văn số 8616/BYT-DP ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về nhu cầu vắc-xin phòng COVID-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi;

Căn cứ Kế hoạch số 3417/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 03 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 7868/TTr-SYT ngày 10/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021, do Sở Y tế lập (số 7867/KH-SYT ngày 10/11/2021, đính kèm).
Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch.
Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;
- Sở Chỉ huy PC dịch Covid-19 tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng, Ban, TT thuộc VP. UBND tỉnh;
- Báo Long An; Đài PT và TH Long An; 
- Lưu: VT, DTh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Tấn Hòa
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	Số: 7867/KH-SYT
	Long An, ngày 10 tháng 11 năm 2021


KẾ HOẠCH
TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO CÁC EM TỪ 12 TUỔI ĐẾN 17 TUỔI TỈNH LONG AN NĂM 2021
I. Cơ sở pháp lý
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

- Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 “Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022”

- Công văn 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

- Thực hiện Kế hoạch 3417/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 03 tuổi đến 07 tuổi trên địa bàn tỉnh Long An.

II. Mục tiêu
2.1 Mục tiêu chung

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh COVID-19 trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Trên 95% các em từ 12 tuổi đến 17 tuổi được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 trên quy mô tỉnh.

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

III. Phạm vi, đối tượng, thời gian và phương thức triển khai
3.1 Phạm vi triển khai

Tất cả 188 xã, phường, thị trấn, 11 Trung tâm Y tế, 03 Bệnh viện Đa khoa Khu vực, 01 Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên toàn tỉnh.

3.2 Đối tượng triển khai
Tất cả các em từ 12 tuổi đến 17 tuổi hiện đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Long An không phân biệt có hay không có hộ khẩu.

Bảng 1. Dự kiến số đối tượng tiêm vắc xin COVID-19

	TT
	Huyện
	Từ 12-15 tuổi
	Từ 16-17 tuổi
	Tổng cộng

	1
	TP Tân An
	8.682
	4.342
	13.024

	2
	Thủ Thừa
	6.327
	3.157
	9.484

	3
	Bến Lức
	13.059
	5.786
	18.845

	4
	Tân Trụ
	3.990
	1.755
	5.745

	5
	Châu Thành
	6.725
	4.334
	11.059

	6
	Cần Giuộc
	15.441
	7.238
	22.679

	7
	Cần Đước
	12.215
	6.676
	18.891

	8
	Đức Hòa
	20.120
	9.815
	29.935

	9
	Đức Huệ
	3.928
	1.856
	5.784

	10
	Thạnh Hóa
	3.682
	2.079
	5.761

	11
	Tân Thạnh
	5.673
	2.834
	8.507

	12
	Mộc Hóa
	2.043
	1.047
	3.090

	13
	TX Kiến Tường
	2.849
	1.381
	4.230

	14
	Vĩnh Hưng
	3.641
	1.565
	5.206

	15
	Tân Hưng
	3.600
	1.822
	5.422

	
	Tổng cộng
	111.975
	55.687
	167.662


Ghi chú: Số liệu tổng hợp từ UBND các huyện, thị xã, thành phố 
3.3 Thời gian và phương thức triển khai

a) Thời gian triển khai:

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 và đầu quý 1 năm 2022, dự kiến tiêm 4 đợt, mỗi đợt tiêm 01 tuần; thời gian tổ chức tiêm không trùng với thời gian các em thi học kỳ hay thi giữa học kỳ để vẫn đảm bảo thời gian học tập của các em (Sở Y tế sẽ có kế hoạch tiêm cụ thể từng đợt). 
b) Phương thức triển khai:

- Tổ chức tiêm tại các trường học, Trạm Y tế cấp xã, Trung tâm Y tế, Bệnh viện... Tùy theo điều kiện nguồn lực, địa phương có thể thực hiện theo phương thức đồng loạt hoặc cuốn chiếu.

- Tổ chức tiêm cho lứa tuổi từ 16 tuổi đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vắc xin của Bộ Y tế và tình hình dịch tại địa phương.
IV. Hoạt động tập huấn
4.1 Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19

Tổ chức tập huấn cho các đơn vị liên quan trước khi triển khai tiêm chủng gồm các nội dung như sau:

- Tập huấn hướng dẫn sử dụng loại vắc xin phòng COVID-19 dành cho các em 12 tuổi đến 17 tuổi;

- Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm tiemchungcovid19.moh.gov để nhập liệu và quản lý thông tin đối tượng là các em 12 tuổi đến 17 tuổi.

4.2 Điều tra, lập danh sách đối tượng

- Thời gian triển khai: Trước khi triển khai tiêm chủng tối thiểu 1 tuần.

- Đầu mối thực hiện: UBND xã/phường tiến hành điều tra, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng. Đối tượng có thể đi học hoặc đang có sinh sống tại địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Nguồn nhân lực: Cán bộ y tế các tuyến, y tế ấp, cộng tác viên dân số, trưởng ấp. Nếu cần thiết có thể huy động sự hỗ trợ của mạng lưới chính quyền, quản lý tạm trú để phát hiện và lập danh sách đối tượng tránh bỏ sót.

- Nội dung thực hiện:

+ Điều tra trong trường học: UBND xã/phường liên hệ với nhà trường lập danh sách theo lớp đối với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tất cả học sinh trong độ tuổi theo từng lớp học để dễ quản lý, theo dõi báo cáo theo mẫu.

+ Điều tra tại cộng đồng: UBND xã/phường chỉ đạo những cộng tác viên dân số, trưởng ấp, mạng lưới chính quyền, quản lý tạm trú để rà soát nhóm đối tượng không đi học tại cộng đồng. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những em chưa được quản lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư. Lập danh sách theo mẫu.

+ Sau khi có danh sách, trạm y tế rà soát và đưa thông tin đối tượng lên hệ thống tiemchungcovid19.moh.gov để tiến hành lập kế hoạch và thực hiện nhập liệu những đối tượng được phụ huynh đồng ý và cam kết cho tiêm vắc xin phòng COVID-19 như quy định.

Lưu ý: phải lấy thông tin về tiền sử bệnh tật của các em, các trường hợp các em bị bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính hay phản vệ độ 3 với bất kỳ dị nguyên nào thì thông báo và hướng dẫn cho các phụ huynh phải đưa các em tiêm tại TTYT có giường bệnh hoặc bệnh viện.

4.3 Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng

4.3.1 Dự trù nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng

- Dựa trên số đối tượng cần tiêm chủng, các tuyến dự trù nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng cần thiết theo công thức

Bảng 2. Dự kiến nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng

	Hạng mục
	Công thức tính
	Số lượng ước tính

	Vắc xin (6 liều/ lọ)
	= Số đối tượng (167.662) x 2
	335.324 liều

	Bơm kim tiêm 1 ml
	= Số đối tượng x 2 x 1,03
	350.000 cái

	Bơm kim tiêm 5 ml
	= số lọ vắc xin x 1,03
	56.600 cái

	Hộp an toàn
	= (BKT 1 ml + BKT 5 ml)/100
	4.100 hộp



4.3.2 Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin

- Khi được Bộ Y tế phân bổ vắc xin: Viện Pasteur Tp.HCM sẽ thông báo và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật liên hệ nhận vắc xin và vận chuyển về kho.
* Tuyến tỉnh:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận và bảo quản vắc xin phòng COVID-19 từ Viện Pasteur Tp.HCM và thực hiện phân phối vắc xin COVID-19 cho các huyện, thị xã, thành phố triển khai tiêm chủng.

- Tùy theo tình hình thực tế triển khai tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ cấp vắc xin cho các TTYT huyện tại 1 trong 2 kho:

+ Kho vắc xin 1: tại 102, Quốc lộ 62, phường 2, TPTA Long An.

+ Kho vắc xin 2: Đường 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Thời gian và địa điểm nhận vắc xin sẽ do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo và phải nhận vắc xin về kho đơn vị ít nhất 03 ngày trước khi tổ chức tiêm chủng. Tiến hành bảo quản, cấp phát cho điểm tiêm thuộc địa bàn quản lý.

Nếu số lượng được phân bổ quá nhiều so với sức chứa tủ lạnh của huyện có thể trao đổi cùng thủ kho CDC nhận vắc xin nhiều đợt phù hợp với lịch tiêm của từng đơn vị.

* Tuyến huyện:

+ Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và tiến hành bảo quản, phân phối và cấp phát cho các xã.

+ Thời hạn hoàn thành vận chuyển vắc xin tới xã 1 - 2 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng.

* Tuyến xã: Nhận vắc xin từ tuyến huyện, bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng.

4.3.3 Tiếp nhận Bơm kim tiêm và vật tư

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật: cấp phát bơm kim tiêm, hộp an toàn, bộ trang phục phòng hộ cho các đơn vị triển khai tiêm chủng tại kho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật.

- Các huyện, thị, thành phố triển khai tiêm chủng: dự trù, cấp phát bơm kim tiêm, hộp an toàn và trang phục phòng hộ cho các đội tiêm tham gia tiêm chủng thuộc địa bàn quản lý theo danh sách đối tượng do UBND cấp huyện cung cấp

- Số lượng vắc xin, bơm kim tiêm và hộp an toàn nhập kho và xuất kho tại tất cả các tuyến sẽ được ghi và theo dõi qua sổ quản lý xuất, nhập vắc xin kèm theo biên bản bàn giao và nhập liệu lên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại các tuyến theo quy định.

- Các huyện, thị xã, thành phố triển khai tiêm chủng chuẩn bị đầy đủ các vật tư tiêu hao như: Cồn sát khuẩn 70°; gòn vô khuẩn; dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Tùy theo tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại địa phương mà huyện sẽ trang bị thêm đồ phòng hộ chống dịch như bộ trang phục chống dịch, găng tay, kính chắn giọt bắn...cho các đội tiêm.

4.4 Truyền thông

- Tuyến tỉnh, huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, báo chí... để người dân biết sự cần thiết tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và chủ động đưa con em đi tiêm chủng. Khuyến cáo gia đình cho các em ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

- Tuyến xã: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.

- Các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Phòng văn hóa thông tin phối hợp với nhà trường thực hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID, gửi giấy thông báo cho phụ huynh học sinh thời gian, địa điểm tiêm chủng.

- Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và trong thời gian triển khai kết hợp với điều tra đối tượng.

4.5 Tổ chức tiêm chủng

4.5.1 Hình thức triển khai

- Phương án 1: Tiêm vào ngày nghỉ học, bố trí tổ chức tiêm tại trường học có sân trường rộng rãi hoặc nhà văn hóa, nhà thi đấu và mời tất cả các em sinh sống tại địa bàn quản lý đến tiêm không phân biệt các em đang đi học hay đã nghỉ học.

- Phương án 2: Tổ chức trong thời gian các em đang đến trường.

+ Triển khai tại trường học: Tiêm chủng cho đối tượng là các em đang học trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

+ Triển khai tại trạm y tế hoặc nhà văn hóa, nhà thi đấu....: Tiêm chủng cho đối tượng là các em không đi học và thực hiện tiêm vét.

4.5.2 Tổ chức buổi tiêm chủng

a) Bố trí điểm tiêm chủng

- Trạm y tế xã/phường phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, các trường trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông để bố trí điểm tiêm chủng, tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng là học sinh .

- Phân công nhân lực tại điểm tiêm và phương án hỗ trợ của tuyến trên, đặc biệt là tăng cường cán bộ y tế khám sàng lọc và cấp cứu lưu động.

- Đối với điểm tiêm chủng tại trường học: nên bố trí một phòng tiêm riêng biệt, tổ chức tiêm cuốn chiếu lần lượt từng lớp. Cần có sự tham gia của thầy/cô giáo tại điểm tiêm chủng.

- Điểm tiêm ngoài trạm: Đối với vùng sâu, vừng xa, địa bàn rộng, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
- Điểm tiêm tại TTYT có giường bệnh hoặc bệnh viện: tiêm cho các em có tiền sử bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính, phản vệ độ 3 với bất kỳ dị nguyên nào hoặc do các điểm tiêm TYT khi khám sàng lọc phát hiện trường hợp nghe tim phổi bất thường chuyển đến.

b) Đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, tuy nhiên vẫn đảm bảo thực hiện đúng những quy định về thực hành tiêm chủng.

- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của BYT về việc ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em.

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có.

- Khuyến cáo gia đình cho các em ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

Lưu ý: chỉ tiêm cho những em có được giấy đồng ý tham gia tiêm chủng của phụ huynh.

c) Ghi chép và nhập liệu thông tin:

- Nhập thông tin đối tượng, mũi tiêm vào phần mềm tiêm chủng trực tuyến tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo quy định của Bộ Y tế ngay trong buổi tiêm chủng và tiến hành cập nhật đầy đủ các thông tin về phản ứng sau tiêm chủng khi nhận được thông tin từ đối tượng được tiêm chủng. Chú ý những em là các em vãng lai trong trường học phải nhập đúng địa chỉ để các địa phương có thể lấy thông tin đầy đủ.

- Sau khi tiêm xong phải cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo mẫu.

d) Rà soát và tiêm vét

Những em thuộc diện đối tượng đã được quản lý hoặc chưa được quản lý khi có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai đều cần được tiêm vét. Tiêm vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch. Để hạn chế số em bị bỏ sót cần thực hiện các nội dung sau:

- Trong buổi tiêm: Phối hợp với các cộng tác viên cơ sở để thông báo và vận động cha mẹ cho các em đến tiêm chủng.

- Vào cuối mỗi buổi tiêm: Đánh dấu và xác định những em chưa tiêm trong danh sách điều tra ban đầu và những các em mới đến địa phương. Kịp thời thông báo trên loa truyền thanh hoặc tìm cách thông báo cho gia đình những em chưa được tiêm để đưa các em đến tiêm.

- Cuối đợt: Tổng hợp số lượng những em chưa tiêm bố trí đội tiêm để tiến hành tiêm vét. Phân công cán bộ liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy động các em ra tiêm.
- Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào cuối đợt tiêm.

- Lưu ý: Cần tổ chức tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo độ bao phủ vắc xin ngoài cộng đồng >95%.

4.6 Kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra, giám sát trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng.

- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).

- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo.

4.7 Theo dõi, báo cáo

- Tại mỗi điểm tiêm chủng sau mỗi buổi tiêm, các đội tiêm rà soát số đối tượng đã tiêm ghi trong danh sách và báo cáo về cán bộ TCMR- Trung tâm Y tế huyện địa phương.

+ Báo cáo số đối tượng tiêm được trong ngày, các trường hợp hoãn tiêm, chống chỉ định.

+ Báo cáo và điều tra những phản ứng sau tiêm chủng theo quy định: Các trường hợp phản ứng thông thường, tai biến nặng

+ Báo cáo tình hình tồn vắc xin và vật tư tiêm chủng mỗi ngày để có thể điều phối kịp thời.

- Điểm tiêm báo cáo cho TTYT huyện trước 14:00 giờ hàng ngày.

- Trung tâm Y tế huyện tổng hợp và báo cáo về kết quả thực hiện bằng điện thoại, email cho TTKSBT lúc 15:00 phút hàng ngày.

- Tổng hợp, báo cáo kết thúc đợt tiêm chủng trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc chiến dịch tiêm chủng.

- Sử dụng các biểu mẫu báo cáo theo quy định.

V. Kinh phí thực hiện: 6.273.000.000 đồng (chưa bao gồm vắc xin)
Dự toán kinh phí cho các hoạt động vận chuyển vắc xin, bơm kim tiêm, tập huấn, in biểu mẫu, vật tư tiêu hao, công thực hiện mũi tiêm, giám sát chuyên môn trước và trong khi triển khai, điều tra đối tượng,...

- Ngân sách tỉnh: 426.221.720 đồng

- Ngân sách huyện: 5.846.778.280 đồng

Sử dụng theo kinh phí được phê duyệt từ kế hoạch 3417/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tổ chức tiêm vắc xin cho người từ 03 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021.

Các đơn vị tham mưu địa phương cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí khác ngoài những hoạt động đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ.

VI. Tổ chức thực hiện:
6.1. Sở Y tế

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai tiêm chủng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ.

- Tổ chức, huy động lực lượng đội tiêm chủng thực hiện

- Phân công lực lượng tham gia tiêm chủng:

+ Điều phối chung của Trung tâm Y tế huyện: Chịu trách nhiệm điều phối, giám sát các đội tiêm của huyện mình và báo cáo kết quả tiêm hàng ngày về cán bộ phụ trách của đơn vị tổ chức.

+ Đội tiêm bao gồm: Nhân viên y tế sẽ thực hiện Khám sàng lọc; thực hiện tiêm; theo dõi sau tiêm, các ban ngành khác sẽ hỗ trợ công tác điều phối phân luồng, giữ trật tự, tiếp nhận, phục vụ nhập thông tin liên quan đến người tiêm vắc xin.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn các huyện thực hiện tiêm vắc xin thành lập các tổ cấp cứu lưu động để hỗ trợ các điểm tiêm xử lý cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng; chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc sẵn sàng thu dung, theo dõi, điều trị các trường hợp có phản ứng sau tiêm chuyển đến.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức và hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt hoạt động tiêm chủng; đảm bảo phân bổ đầy đủ lượng vắc xin cho các đối tượng theo kế hoạch.

- Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp với ngành Giáo dục và địa phương thực hiện việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng, phối hợp với công an địa phương xác nhận thông tin mã số định danh để tổ chức tiêm chủng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức tiêm vắc xin.

3. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng công an tham gia hỗ trợ đội tiêm giữ trật tự, phân luồng thực hiện 5K đúng quy định.

- Phối hợp với ngành y tế cập nhật mã số định danh cho từng đối tượng trước khi tổ chức tiêm chủng.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An

- Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Cử phóng viên tiếp cận và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai tại các đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai chiến dịch.

5. Sở Tài chính

Đảm bảo kinh phí và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo nhà trường hỗ trợ UBND xã phường trong việc điều tra, lập danh sách đối tượng trong trường học; đồng thời yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin tình trạng tiêm ngừa và bệnh lý của các em học sinh cũng như tuyên truyền vận động phụ huynh có con em có độ tuổi tiêm chủng trong chiến dịch này cùng tham gia thực hiện tiêm chủng để đạt mục tiêu.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố phối hợp các phòng, ban có liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiêm chủng an toàn theo Quyết định 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chí cơ sở an loàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, hiệu quả đúng tiến độ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống thông tin, tuyên truyền cơ sở tuyên tuyền về lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo dõi các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng; rà soát danh sách, mời các đối tượng đến các địa điểm để tiêm vắc xin theo kế hoạch.

- Huy động nguồn lực từ các ban ngành, đoàn thể tham gia hỗ trợ ngành y tế trong các hoạt động chiến dịch như: Hướng dẫn, tiếp đón, nhập liệu, phân luồng, kiểm soát trật tự, hậu cần...

- Bố trí địa điểm đảm bảo tiến độ tiêm theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; bảo đảm nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo phân cấp ngân sách.

8. Đề nghị Thường vụ huyện ủy

Chỉ đạo, huy động tổng lực các ngành các cấp tại địa phương tham gia thực hiện chiến dịch tiêm Covid19 cho các em 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn phụ trách để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Sở Y tế tỉnh Long An./.
	
Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- Viện VSDTTW;
- Viện Pasteur Tp.HCM;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- TV BCĐ Covid-19 của tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- UBDN các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An, Đài PT và THLA, Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng VHXH;
	KT. GIÁM ĐỐC
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D ự  TOÁN KINH PHÍ CHIẾN DỊCH TIÊM VAC XIN PHÒNG COVID-19 
(J 67.662 các em tỉr 12 đến 17 tuồi trên toàn tỉnh)



S T T H Ạ N G  M Ụ C D I É N  G I Ả I  N Ộ I  D Ư N G T H À N H  T Í È N
N g á n  s á c h  



T i n h



N g á n  s á c h  



H u y  é n



1 T á p  h u ấ n  x ã ,  đ ó i lien* v à  e n  g iá m  s á t 14 .4 0 0 .0 0 0 1 4 .4 0 0 .0 0 0



1.1 T á p  h u ấ n  t a i  t in h 9 .6 0 0 .0 0 0 9 .6 0 0 .0 0 0



- B á o  c á o  Viên i  .oOU.OOO/npười/ ng ày 1 .6 0 0 .0 0 0



- H o e  v iê n  (2  C B  'h u y ệ n -B V A -1 W G  v a  3 B V K  V  15 G S  tin h ) SO.OQOđ/ngãy X 1 n g à y  X 55  n g ư ờ i 4 .4 0 0 .0 0 0



- T à i  l i é u & V P P  ........I 2 0 .0 0 0 4  X 5 6  b ộ 1 .1 2 0 .0 0 0



- P h u c  v u SO.OOOđ/ n g ư ờ i /  ng ày  X 2  n g u ô i  X 1 n g à y 1 6 0 .0 0 0



- G iã i k h á t 4 0 .0 0 0  d  s5 S  ngư ờ i 2 .3 2 0 .0 0 0



1.2 T ả n  h u ả n  o n lin e 4 .800 .000 4 .8 0 0 .0 0 0



T ĩ ỉ  k o ử iiií  d à n  uhừnst q u v  đ ịn h  Tỉuri e íia  B Y T . d ự  i:.iề(i .' lầu



B á o  c á o  v iê n 1.6 0 0 .0 0 0 /n g ư ờ i/ ng ày  X 3 iớ p 4 .8 0 0 .0 0 0



2 C h i  c ô n g  t á c  p h í  G iá m  s á t 1 1 2 .2 0 0 .0 0 0 3 1 .2 0 0 .0 0 0 8 1 .0 0 0 .0 0 0



-  C T P  c ù a  B C D  l in h Ỉ 3 0 .0 0 0 đ ; n g à y  X 15 n g ư ờ i  x 2  n g à y  X 4  d ợ i 15 6 0 0  0 0 0 1 5 .6 0 0 .0 0 0



- C T P  c ù a  C B  t in h 1 3 0 .0 0 0 0 /  n g á y  X 15 n g ư ờ i  X 2 n e à v  X 4  d p i 1 5 .o 0 0 .0 0 0 1 5 .6 0 0 .0 0 0



- Đ ỗ i  c ă n  c ứ u  lư u  d ụ n g  th a m  d a  ư ự c  c ấ p  c ữ u 1 ỈO.QOOd/ngày x ! 5  h u y ệ n  X 2  đ ộ i X 3 n g ư ờ i X 3 ng ày  X 2 d o t 8  ỉ . 0 0 0 .0 0 0 3 1 .0 0 0 .0 0 0



3 X S i i r  d ầ u 1 4 7 .1 6 4 .4 8 0 2 0 .7 9 9 .0 0 0 1 2 6 3 6 5 . 4 8 0



- X á n g  d ầ u  g ia m  s á t  c ủ a  B C D  t in h 2 3 . 1 1 0 tỉ/lit  X 4 0  l i t  x 3  c h u y ê n  X 2  d ạ t 5 .5 4 6 .4 0 0 5 5 4 6 .4 0 0



-  X a n g  d ầ u  g iá m  s á i  c ủ a  c ả n  b ỗ  g i á m  s á t  t in h 2 3 .1  i O d /lít  X 5 l í t  X 2  n g á y  X 15 n g ư ờ i  X 2  d ụ t 6 .9 3 3 .0 0 0 6 .9 3 3 .0 0 0



-  X á n g  d ầ u  v ậ n  c h u v ể n  v ắ c  x in  từ  T P H C .M  v è  t ìn h 2 5 .1  lO đ /lh  X 6 0  l i t  X 3  c h u y ể n  X 2  d ụ t 8 .3 1 9 .6 0 0 8 .3 1 9 .6 0 0



-  X ô n g  d ầ u  v(m  c h u v ế n  v i e  x in  t i n h  v è  liu v ệ ri 2 3 . 1 lO d /l í t  X 10 lít  X 15  h u ỵ ệ n x  3 c h u v é n  X 2  d o t 2 0  7 9 9 .0 0 0 20  7 9 9 .0 0 0



-  X ă n g  d ầ u  d iê m  t iê m  n h ậ n  ư ã  v ẳ c  x in 2 3 .1  lO đ - i i t  X 2  l i t  X 4  c h u y ế n  X 2  i iợ t*  1 7 3  x à 6 3 .9 6 8 .4 8 0 6 3 .9 6 8 .4 8 0



-  X ă n g  c h o  d ổ i  c ấ p  c ử u  lư u  d ộ n g 2 3 .1  lO đ / l í t  X 10 fit X 1 5  h u y ệ n x  2  x e  V 3  u g ã v x  2  đ ơ t 4 1 .5 9 8 .0 0 0 41  5 9 3 .0 0 0



4 V ậ t  t ư 5 5 2 .3 6 3 .2 0 0 2 8 7 .0 7 8 .0 0 0 2 6 5 2 2 8 5 .2 0 0



-  G ò n  c ũ n 3 0 0 đ /  d ô i  t ư ợ n g  X 2  lầ n  X 1 6 7 .6 6 2  n g ư ờ i 1 0 0 .5 9 7 .2 0 0 1 0 0 ,5 9 7 .2 0 0



-  B o m  k i m  t iê m  1 m l 5 8 0 đ  X 3 5 0 0 0 0  B K T 2 0 3 .0 0 0 .0 0 0 2 0 3 .0 0 0 .0 0 0



-  B ơ m  l t i i n  l iê m  5 n i l  p h a  v á c  x in 5 8 ÍM  \ 5 6 . 6 0 0  Đ K T 3 2 .8 2 8 .0 0 0 3 2 .8 2 6 .0 0 0



- H ó p  a n  to à n 12 .5 0 ( iđ /  c á i  X 4 .1 0 0  c á i 51 2 5 0  0 0 0 5 1 .2 5 0 .0 0 0



- D u n e  d ic l i  r ũ a  ta v  n h a n h 7 3 .0 0 0  d 'c h a i  X 2  c h a i  X 1 s s  đ ộ i  X 3 n g à v  X 2 d m 1 6 4 .6 8 8 .0 0 0 1 6 4 .6 8 8 .0 0 0



5 Đ iề u  t r u  r à  s o á t ,  u l i â p  l i ê u  t h ô n g  t i n  đ ố i  t ư ơ n g 1 .9 3 7 .7 9 6 .0 0 0 - 1.9 3 7 .7 9 6 .0 0 0



D iề u  ư a ,  r ù  s n ả i  đ ô i  íu i r n g



D iề u  t r a ,  r ù  s u ã i  đ ổ i  t ư ợ n g  v à  p h ú t  t h ư  ữ iừ i  



-  C h o  C T V :  1 0 0 % ;  v ả  c á n  l»ộ > t ế :  5 0 %



P h a n  v ù n g  th e o  N Đ  1 5 7 /2 0 I 8 / N Đ - C P  n g à y  1 6" 'l 1 /2 0 1 8 ;



T ỳ  lệ  5 0 %  t h e o  Ọ D  7 0 /2 0 1 7 /Q Đ - U B N D  n g à y  2 9 / 1 2 /2 0 1 7



V ù n g  ĩ ĩ :  3 . 7 1 0 .0 0 0  d  / 2 2  n g ủ ỵ - 1 oS.O O O đ :  5 0 % - 8 4 .0 0 0  d ồ n g ;  



V ù n g  ITT: 3 .2 5 0 .0 0 0  d-'22  n g à y ”  1 4 7 .0 0 0 ;  5 0 %  ~  7 4 .0 0 0  đ ồ n g ;  



V ù r ig  I V :  2 .9 2 0 .0 0 0  d /2 2  n g à y - 1 3 2 .0 0 0 .; 5 0 %  -  6 6 .0 0 0  đ ố n g ;



5 .1 -  Y  t é  t h ư c  h i ê n  r à  s o á t  v à  n h i p  t h ô n g  t i u  đ u i  t ư ơ n g  ( x ã ) 8 7 .0 3 6 .0 0 0 S 7 .C 3 6 .0 0 0



+  T u y ế n  x ã 8 - 0 3 6 . 0 0 0



. V ù n g  l í  ( T  A n .  D  H ò a ,  B  L ử c ,  T  T h ừ a ,  c  Đ ư ớ c ,  c  G iu ộ c ) S s.O O O d/ n g à y  X 2  n g ư ờ i  X 3 n g à y  X 9 3  x à 4 6 .8 7 2 .0 0 0



. V ù n g  I I I  (K  T ư ờ n g ,  Đ  H u e ,  c T h ả n h .  T  T r u ,  T  H ó a ) 7 4 .0 0 ữ đ /  n g à v  X 2  n g ư ờ i  X 3  n g à y  X 5 3  x ii 2 3 .5 3 2 .0 0 0



. V ù n g  I V  ( M  H ó a ,  T  H ư n g ’ V  I ĩ ư n g .  T  T h a n i i ) 6 6 .0 0 0 (1 / n g à y  X 2  n g ư ờ i  X 3  n g à y  X 4 2  x à 1 6 .6 3 2 .0 0 0



5 .2 - H ồ  t r ư  c ò n g  t á c  v i c n  p h á t  t h ư  n iừ i 1 .8 5 0 .7 6 0 .0 0 0 1 .8 5 0 .7 6 0 .0 0 0



V ù n g  [ I  ( T  A n .  D  H ò a ,  B  L ứ c .  T  T h ừ a ,  c Đ ư ớ c .  c G iu ô c ì 1 6 8 .0 0 0 (1 / n g à y  X 3  n g ư ờ i  X 2  n g à y  X 5 2 3  ấ p  X 2  lầ n 1 .0 5 4 .3 6 8 .0 0 0



‘ V ũ n g  I I I  CK T ư ờ n g ..  D  H u ê .  c T h à n h .  T  T r u .  T  H ỏ a ) 1 4 7 .0 0 0 (1 / n .gàv  X 3 n g ư ờ i  X 2  n g à y  X 2 6 2  ấ p  X 2  lấ n 4 6 2 .1 6 8 .0 0 0



+  V ù n g  I V  Í M  H ó a ,  T  H tm g ,  V  H ư n g .  T  T h ạ n h ) 1 3 2 .0 0 0 đ /  n g à y  X 3 n g ư ờ i  X 2  n g à y  X 2 1 1  ắ p  X 2  lầ n 3 3 4 .2 2 4 .0 0 0
6 T n  t à i  l ĩ ệ u ,  b l e u  m ẫ n 7 8 3 .0 2 4 .7 2 0 4 .9 4 4 .7 2 0 7 7 8 ,0 8 0 .0 0 0



-  P h ic u  k h á m  s á n g  lọ c  c h o  d ố i  tư ợ n g  t r ư ớ c  k h i  t i c m 4 0 0  d / tờ  X 1 7 0 .0 0 0  n g ư ờ i  X 2  từ 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0
-  P h iê u  l á y  ỷ  k ic n  d ồ n g  ý  t iê m 4 0 0  ứ / tờ  X 1 7 0 .0 0 0  n g ư ờ i  X 2  tờ 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0
-  T l tư  m ờ i /  th ò n g  b ã o 4 0 0  d / t ờ  X 1 7 0 .0 0 0  n g ư ờ i  X 2  tỡ 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0
-  G iầ y  x á c  n h ậ n 4 0 0 d / t ớ x  1 7 0 .0 0 0  n g ư ờ i 6 8 .0 0 0 .0 0 0 6 8 .0 0 0 .0 0 0
-  T ừ  k h a i  b á o  y  t e 4 0 0  d / t ờ  X 1 7 0 .0 0 0  n g ư ờ i  X 2  t ò 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0
- T ờ  h ư ớ n g  d ẩ n  s a u  k h i t iê m 4 0 0  d / t ỡ  X 1 7 0 .0 0 0  n g ư ờ i  X 2  tờ 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0
-  P h o to  ( la n h  s á c h  d ố i  l ư ợ n g  t iê m  v ắ c  x in 8 0 .0 0 0 (1 / g r  x 2  g ra m  X 1 8 8  đ ơ n  v i  t iê m 3 0 .0 8 0 .0 0 0 3 0 .0 8 0 .0 0 0
-  B iế u  m ẫ u  b á o  c á o  c h iế n  d ịc h 4 .9 4 4  / 2 0 4 .9 -44 .720



7 C h ỉ  B u i  d ư ỡ n g  m ũ i  t i ê m  v à  h à u  q u à n  v ắ c  x in 2 .5 7 1 3 3 0 .0 0 0 n  . 4 0 0 .0 0 0 2 .5 5 9 .9 3 0 .0 0 (1
-  C h i  c ô n e  t iê m 7 .5 0 0  đ ố n g /  ỉầ n  I te m  X 1 6 7 .6 6 2  n g ư ờ i  X 2  đ ợ i 2 .5 1 4 .9 3 0 .0 0 0 2 .5 1 4 .9 3 0 .0 0 0
-  C h i c ò n g  b ổ c  v á c  v ầ c  x i r .  v à  v ậ t  tư  c h o  l in h 3 G 0 .0 0 0 d /h g ư ò i  X 2  n g ư ờ i  X 4  c ợ t 2 .4 0 0 .0 0 0 2 .4 0 0 .0 0 0
-  C h i  n g o à i  g iờ  c ô n g  b a o  q u a n ,  p h â n  p h ô i ,  v ậ n  c h u y ê n  v ắ c  x in  



(1 n g u ô i / ]  5  h u v $ n +  3  C D C  t ìn h  ỉ 5 0 0 .0 0 0 Ổ / n g à y  X 18 n g ư ờ i  X 3 n s à y  X 2  d ơ r 5 4 .0 0 0 .0 0 0 9 .0 0 0 .0 0 0 4 5 .0 0 0 .0 0 0
8 H ỗ  t r ự  t h u ố c  c ấ p  c ứ u  v à  v a t  t ư 2 3 .1 2 1 .6 0 0 _ 23 .1 2 1 .6 1 1 0



-  A d r e n a l in 1 .8 0 0 (1 / õ n g  X 4 ồ n g /  n g à y  X 1 8 S  b à n  I te m  X 3  n g â y  X 2  d ợ t 8 .1 2 1 .6 0 0 8 .1 2 1 .6 0 0
-  T h u ố c  x ù  tr i  c á p  c ừ u 1 5 .0 0 0 .0 0 0 1 5 .0 0 0 .0 0 0



9 X u y ê n  t r n y c n 131 .6 1 1 0 .0 0 0 5 6 .4 0 0 .0 0 0 7 5 .2 0 0 .0 0 0
-  P h á t  t h a n h ,  lo a  tạ i  x ă 2 0 0 .0 0 0 đ /x ã  X 1 8 8  xh  X 2  rio t 7 5 .2 0 0 .0 0 0 7 5 .2 0 0 .0 0 0
-  B i é u  n g ừ 1 5 0 .0 0 0 ( l /c a t  X 2  c á i  X J 8 8  x ã 5 6 .4 0 0 .0 0 0 5 6 .4 0 0 .0 0 0



T O N G  T O N G  ........................  —  — 6 .2 7 3 .0 0 0 .0 0 0 4 2 6 .2 2 1 .7 2 0 5 .8 4 6 .7 7 8 .2 8 0











